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Giriş ayinləri Nghi thức giới thiệu

Xaç işarəsi Biển báo chữ thập

Atanın və Oğulun və Müqəddəs

Ruhun adı ilə.

Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Amin Amen

Salamat Lời chào

Rəbbimiz İsa Məsihin lütfü, və Allah

sevgisi, və Müqəddəs Ruhun birliyi

Hamınızla birlikdə olun.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các bạn.

Və ruhunuzla. Và với tinh thần của bạn.

Penitential akt Hành động sám hối

Qardaşlar (qardaş və bacılar),

günahlarımızı tanıyaq, Beləliklə,

müqəddəs sirləri qeyd etmək üçün

özümüzü hazırlayın.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Uca Allaha etiraf edirəm Sizə,

qardaşlarım və bacılarım, Mən çox

günah etmişəm, Düşüncələrimdə və

mənim sözlərimdə, Etdiklərimdə və

nə edə bilmədiklərimdə, Mənim

günahımdan, Mənim günahımdan,

ən şiddətli günahımdan; Buna görə

də, Mary-ın hər zaman bakirə,

Bütün mələklər və müqəddəslər,

Sən, qardaşlarım və bacılarım,

Allahımız Rəbbin mənim üçün dua

etmək.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong lời

nói của tôi, trong những gì tôi đã

làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Qüdrətli Tanrıya rəhmət eləsin,

Günahlarımızı bağışla, və bizi əbədi

həyata gətirin.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ cho

chúng ta tội lỗi của chúng ta, Và

đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh

cửu.
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Amin Amen

Kyrie Kyrie

Ya Rəbb, mərhəmət edin. Chúa có lòng thương xót.

Ya Rəbb, mərhəmət edin. Chúa có lòng thương xót.

Məsih, mərhəmət et. Chúa ơi, xin thương xót.

Məsih, mərhəmət et. Chúa ơi, xin thương xót.

Ya Rəbb, mərhəmət edin. Chúa có lòng thương xót.

Ya Rəbb, mərhəmət edin. Chúa có lòng thương xót.

Glorya Gloria

Ən yüksək olan Allaha izzət, və yer

üzündə yaxşı iradə xalqına sülh. Sizi

tərifləyirik, Sənə xeyir-dua veririk,

Sizi heyran edirik, Sizi tərifləyirik,

Böyük izzətinizə görə sizə təşəkkür

edirik, Rəbb Allah, səmavi padşah,

Ey Allah, Uca ata. Lord İsa Məsih,

yalnız Oğul, Atanın oğlu Rəbb Allah,

Allahın quzu, Dünyanın günahlarını

götürürsən, bizə rəhm et; Dünyanın

günahlarını götürürsən, Duamızı al;

Atanın sağ əlində oturursunuz, bizə

rəhm et. Yalnız sizin üçün

müqəddəsdir, Sən tək sən Rəbbsən,

Sən yalnız ən yüksəksən, Müqəddəs

İsa, Müqəddəs Ruhla, Allahın

izzətində ata. Amin.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất

cho những người có thiện chí.

Chúng tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn, Chúng tôi

yêu mến bạn, chúng tôi tôn vinh

bạn, chúng tôi cảm ơn bạn vì

vinh quang to lớn của bạn, Lạy

Chúa là Vua trên trời, Lạy Chúa là

Cha toàn năng. Lạy Chúa Giêsu

Kitô, Con Độc Sinh, Lạy Chúa là

Thiên Chúa, Chiên Con của Chúa,

Con của Cha, bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của

thế giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên

hữu Đức Chúa Cha, Hãy thương

xót chúng tôi. Đối với bạn một

mình là Đấng Thánh, một mình

bạn là Chúa, một mình bạn là

Đấng Tối Cao, Chúa ơi, với Chúa

Thánh Thần, trong vinh quang

của Đức Chúa Trời là Cha. Amen.

Toplamaq Sưu tầm

Dua edək. Hãy cùng cầu nguyện.

Amin. Amen.
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Sözün liturgiyası Phụng vụ của từ

İlk oxuma Lần đầu đọc

Rəbbin sözü. Lời của Chúa.

Tanrıya təşəkkür edirəm. Tạ ơn thần.

Cavabqayırma məzmuru Thi thiên đáp ứng

İkinci oxu Đọc thứ hai

Rəbbin sözü. Lời của Chúa.

Tanrıya təşəkkür edirəm. Tạ ơn thần.

Mücərrəd Sách Phúc Âm

Rəbb səninlə olsun. Chúa ở với bạn.

Və ruhunuzla. Và với tinh thần của bạn.

N.-ə görə Müqəddəs İncildən bir

oxu.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Ya Rəbb, Sənə Şöhrət Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Rəbbin müjdəsi. Tin Mừng của Chúa.

Rəbb İsa Məsih sizə həmd edin. Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

İmançılıq Tuyên xưng đức tin

Bir tanrıya inanıram, Ata Qüdrətli,

göy və yerin yaradanı, görünən və

görünməyən hər şeydən. Bir Rəbb

İsa Məsihə inanıram, Allahın yeganə

doğulmuş oğlu, hər yaşdan əvvəl

atanın doğulduğu. Allahdan Allah,

İşıqdan işıq, Həqiqi Allahdan həqiqi

Allah, doğulmuş, edilməmiş, ata ilə

konqressiya; Onun vasitəsilə hər

şey düzəldildi. Bizim kişilər üçün və

qurtuluşumuz üçün göydən endi,

Müqəddəs Ruh tərəfindən Məryəm

Məryəmin təcəssümü idi, və insan

oldu. Bizim xatirimiz üçün Pontius

Pilate altında çarmıxa çəkildi,

Ölümdən əziyyət çəkdi və torpağa

verildi, və üçüncü gün yenidən

yüksəldi Müqəddəs Yazılara uyğun

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình và

vô hình. Tôi tin vào một Chúa

Giê-xu Christ, Con Độc Sinh của

Đức Chúa Trời, sinh ra bởi Cha

trước mọi thời đại. Chúa từ Chúa,

Ánh sáng từ ánh sáng, Chúa thật

từ Chúa thật, được sinh ra, không

được tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi

thứ đã được thực hiện. Đối với

loài người chúng ta và vì sự cứu

rỗi của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi, ông
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olaraq. Cənnətə qalxdı və atanın

sağ tərəfində oturur. Yenidən

izzətdə olacaq Yaşayanları və ölüləri

mühakimə etmək və onun

Padşahlığının sonu yoxdur. Mən

Rəbb, Rəbbin, həyat verən Ruha

inanıram, Ata və Oğuldan kim gəlir,

Ata və oğulla kiminlə görüşür və

izzətlənir, peyğəmbərlərdən

danışanlar. Bir, müqəddəs, katolik

və apostol kilsəyə inanıram.

Günahların bağışlanması üçün bir

vəftiz edirəm və ölənlərin

dirilməsini gözləyirəm və dünyanın

həyatı gələcək. Amin.

ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải chịu

cái chết và được chôn cất, và

tăng trở lại vào ngày thứ ba phù

hợp với Kinh thánh. Anh ấy lên

trời và ngự bên hữu Đức Chúa

Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của

anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng một Phép Rửa để

được tha tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới. Amen.

Hopdurlu Bài giảng

Qədrinin Cầu nguyện phổ quát

Rəbbə dua edirik. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Ya Rəbb, duanımızı eşidirəm. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Eucharistin liturgiyası Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Kütçü Vật phẩm

Heç vaxt Allah mübarək olsun. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Dua edin, qardaşlar (qardaş və

bacılar), qurbanlığımın və sənin

Allaha məqbul ola bilər, Qüdrətli

ata.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Rəbb sizin əlinizdəki qurbanı qəbul

etsin Adının tərifi və izzəti üçün,

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích
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Yaxşılarımız üçün və bütün

müqəddəs kilsəsinin yaxşılığı.

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Amin. Amen.

Eucharist namaz Cầu nguyện Thánh Thể

Rəbb səninlə olsun. Chúa ở với bạn.

Və ruhunuzla. Và với tinh thần của bạn.

Ürəklərinizi qaldırın. Nâng cao trái tim của bạn.

Onları Rəbbə qaldırırıq. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Allahımız Rəbbin Rəbbinə şükür

edək.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Düzdür və ədalətlidir. Nó là đúng và chính xác.

Müqəddəs, müqəddəs, müqəddəs

Rəbb Hostların Tanrısı. Cənnət və

yer şöhrətinizlə doludur. HOsanna

ən yüksəkdə. Rəbbin adına gələn

xeyir-dua verdi. HOsanna ən

yüksəkdə.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa

mà đến. Kinh tin kính chúa tối

cao.

İman sirri. Bí ẩn của niềm tin.

Ya Rəbb, ölümünüzü elan edirik və

dirilmənizi etiraf edin Yenidən

gəlməyincə. Və ya: Bu çörəyi yeyib

bu kuboku içdikdə, Ya Rəbb,

ölümünüzü elan edirik Yenidən

gəlməyincə. Və ya: Dünyanın

Xilaskarı, bizi xilas edin, Xaçınız və

dirilmə ilə Bizi azad etdin.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn

Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Amin. Amen.

Birlik ayinləri Nghi thức Rước lễ

Xilaskarın əmrində və ilahi tədris

tərəfindən formalaşaraq deməyə

cəsarət edirik:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:

Göydə sənətkar olan atamız,

Halbuki adınızdır; Sənin səltənəti

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;
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gəlsin, THY ediləcək göydə olduğu

kimi yer üzündə. Gündəlik

çörəyimizi bu gün bizə verin, Bizi

günahlarımızı bağışla, Bizə qarşı

günahlandıranları bağışladığımız

üçün; və bizi sınağa çəkməyin,

Ancaq bizi pislikdən qurtar.

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những

ai xâm phạm chúng ta; và dẫn

chúng ta không bị cám dỗ, nhưng

hãy giải cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Bizi, Rəbb, hər pisliyindən dua

edirik, dua edirik, Günümüzdə sülh

bəxş edərək, ki, mərhəmətinizin

köməyi ilə, Həmişə günahdan azad

ola bilərik və bütün çətinliklərdən

təhlükəsiz, mübarək ümid

gözlədiyimiz üçün Xilaskarımızın

gəlişi İsa Məsih.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ

của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Padşahlıq üçün, Güc və izzət

sənindir indi və həmişəlik.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Lord İsa Məsih, Həvarilərinizə kim

dedi: Sülh səni tərk edirəm,

sülhümü sənə verirəm,

Günahlarımıza baxmayın, Ancaq

kilsənin imanında, və sülh və

birliyini lütfkarlıqla bəxş et

iradənizə uyğun olaraq. Həmişə və

həmişəlik yaşayan və hökm

sürənlər.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi

để lại cho bạn, bình yên của tôi

tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi

của chúng ta, nhưng dựa trên

đức tin của Giáo hội của bạn, và

ân cần ban cho cô ấy hòa bình và

thống nhất phù hợp với ý muốn

của bạn. Ai sống và trị vì mãi

mãi.

Amin. Amen.

Rəbbin sülhü həmişə yanınızda

olsun.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

Və ruhunuzla. Và với tinh thần của bạn.

Bir-birimizi sülh əlaməti təklif edək.
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Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Allahın quzu, dünyanın günahlarını

götürürsən, bizə rəhm et. Allahın

quzu, dünyanın günahlarını

götürürsən, bizə rəhm et. Allahın

quzu, dünyanın günahlarını

götürürsən, bizə sülh verin.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi hòa

bình.

Allahın Quzusuna baxın, Dünyanın

günahlarını götürənləri gör.

Quzunun şam yeməyinə çağırılanlar

mübarəkdir.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Lord, mən layiq deyiləm damımın

altına girməlisən, Ancaq yalnız sözü

söyləyin və ruhum sağalacaq.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Məsihin bədəni (qan). Mình (Máu) của Đấng Christ.

Amin. Amen.

Dua edək. Hãy cùng cầu nguyện.

Amin. Amen.

Sonrakı ayinlər Kết thúc nghi thức

Bərəkət Ban phước

Rəbb səninlə olsun. Chúa ở với bạn.

Və ruhunuzla. Và với tinh thần của bạn.

Qüdrətli Allah səni qorusun, ata və

oğul və müqəddəs ruh.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Amin. Amen.

İşdən çıxarılma Sa thải

Çıx, kütlə sona çatdı. Və ya: Gedin

və Rəbbin müjdəsini elan edin.

Yoxsa: Rəbbi həyatınızla

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình
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izzətləndirərək sülh içində ol. Və ya:

sülhə gedin.

an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

Tanrıya təşəkkür edirəm. Tạ ơn thần.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC

https://massineverylanguage.com/

	Azerbaijani (azərbaycan dili)
	Vietnamese (Tiếng Việt)
	Giriş ayinləri
	Nghi thức giới thiệu
	Xaç işarəsi
	Biển báo chữ thập
	Salamat
	Lời chào
	Penitential akt
	Hành động sám hối
	Kyrie
	Kyrie
	Glorya
	Gloria
	Toplamaq
	Sưu tầm

	Sözün liturgiyası
	Phụng vụ của từ
	İlk oxuma
	Lần đầu đọc
	Cavabqayırma məzmuru
	Thi thiên đáp ứng
	İkinci oxu
	Đọc thứ hai
	Mücərrəd
	Sách Phúc Âm
	İmançılıq
	Tuyên xưng đức tin
	Hopdurlu
	Bài giảng
	Qədrinin
	Cầu nguyện phổ quát

	Eucharistin liturgiyası
	Phụng vụ của Bí tích Thánh Thể
	Kütçü
	Vật phẩm
	Eucharist namaz
	Cầu nguyện Thánh Thể
	Birlik ayinləri
	Nghi thức Rước lễ

	Sonrakı ayinlər
	Kết thúc nghi thức
	Bərəkət
	Ban phước
	İşdən çıxarılma
	Sa thải


